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Dự thảo

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ n3hất, Bộ Khoa học và Công nghệ xin báo cáo Chính phủ nhiệm vụ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
1.1. Cơ sở chính trị
Việc xây dựng, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông (sau đây gọi là Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2024/NĐ-CP) là cần thiết nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, nổi bật là:
- Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, hoàn thành việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm 2024 (ở Trung ương và địa phương) và phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết”. 
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã xác định yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Trung ương và địa phương, giữa cấp trên và cấp dưới, gắn quyền hạn với trách nhiệm.
- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục đặt ra yêu cầu sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quy định “Đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính;…”, “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, … để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, ..., đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính;”; “Phát triển hạ tầng viễn thông, Internet đáp ứng yêu cầu dự phòng, kết nối, an toàn, bền vững, hệ thống truyền dẫn dữ liệu qua vệ tinh, mạng cáp quang băng thông rộng tốc độ cao phủ sóng toàn quốc, mạng thông tin di động 5G, 6G và các thế hệ tiếp theo”.
- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới nêu rõ “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa.”, “Triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý.”.
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu: “Hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân; thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo. Triển khai mạnh mẽ việc cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính”.
- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã yêu cầu “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm,.., giảm chi phí tuân thủ; áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.”.
- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy định pháp luật yêu cầu: “Công tác xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn,…; bảo đảm cơ sở pháp lý và các điều kiện để đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền;…”.
- Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 đã yêu cầu “Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện thủ tục hành chính”, “Cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc mâu thuẫn, chồng chéo hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.”.
1.2. Cơ sở pháp lý
- Luật số 20/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung Điều 47 Luật Viễn thông, trong đó giao Chính phủ quy định cơ chế, chính sách chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo từng thời kỳ. Đây là cơ sở trực tiếp để bổ sung quy định về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông tại Nghị định số 163/2024/NĐ-CP.
- Điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 quy định Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01 tháng 3 năm 2027.
- Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15; các quy định mới về tổ chức chính quyền địa phương, phân cấp, phân quyền; Luật Quy hoạch năm 2025 và Luật An ninh mạng năm 2025 đặt ra yêu cầu sửa đổi các quy định tương ứng trong Nghị định số 163/2024/NĐ-CP để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.
- Các cơ chế tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP, Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP có thời hạn áp dụng đến hết ngày 28/02/2027; việc sửa đổi Nghị định nhằm bảo đảm tính liên tục của các cơ chế có liên quan từ ngày 01/3/2027.
Đồng thời, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Khoa học và Công nghệ đã rà soát các quy định của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP để sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; khắc phục những quy định chưa còn phù hợp hoặc có nguy cơ phát sinh chồng chéo với các luật, nghị định đã được ban hành sau thời điểm các nghị định nêu trên có hiệu lực. Việc sửa đổi các nội dung này không làm phát sinh thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh mới mà chỉ nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
2. Cơ sở thực tiễn
Qua quá trình tổ chức thi hành Luật Viễn thông năm 2023 và Nghị định số 163/2024/NĐ-CP, các quy định pháp luật về viễn thông đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động quản lý nhà nước, kinh doanh dịch vụ viễn thông và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, cùng với việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, sắp xếp tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, một số quy định tại Nghị định số 163/2024/NĐ-CP cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
Thứ nhất, thực tiễn phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông đặt ra yêu cầu tăng cường sử dụng chung hạ tầng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nhằm tận dụng hiệu quả nguồn lực đã đầu tư, hạn chế đầu tư trùng lặp và đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc. Trong khi đó, cơ chế chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông giữa doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với các cơ quan, tổ chức trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh cần được quy định cụ thể, nhất là về phạm vi chia sẻ, trách nhiệm của các bên, phương thức thực hiện và cơ chế xử lý chi phí phát sinh, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quốc phòng, an ninh với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Thứ hai, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đã làm thay đổi đáng kể phạm vi địa giới hành chính trên cả nước, từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, quy định phân loại phạm vi thiết lập mạng viễn thông theo số lượng tỉnh, thành phố tại Nghị định số 163/2024/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế, ảnh hưởng đến việc xác định phạm vi hoạt động, điều kiện về vốn và triển khai mạng viễn thông của doanh nghiệp. Vì vậy, cần điều chỉnh các ngưỡng phân loại tương ứng với quy mô đơn vị hành chính mới.
Thứ ba, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính, một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông đã được chuyển giao cho chính quyền địa phương thực hiện theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP. Đồng thời, nhiều thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị định số 15/2026/NĐ-CP. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cập nhật, thống nhất các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết tại Nghị định số 163/2024/NĐ-CP, bảo đảm việc thực hiện ổn định, liên tục, nhất là khi một số cơ chế có thời hạn áp dụng kết thúc vào ngày 28/02/2027.
Thứ tư, yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công đòi hỏi tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, giảm việc cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Việc sửa đổi các quy định về cấp phép, đăng ký, thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông là cần thiết nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước.
Thứ năm, việc đổi mới hệ thống quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2025 đặt ra yêu cầu điều chỉnh phương thức quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương. Theo đó, nội dung phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động được tích hợp trong quy hoạch tỉnh thay vì lập quy hoạch riêng, đòi hỏi sửa đổi các quy định tại Chương V Nghị định số 163/2024/NĐ-CP để bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.
Từ thực tiễn nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP là cần thiết nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, phát triển hạ tầng viễn thông.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích ban hành
- Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh; cụ thể hóa các quy định của Điều 47 Luật Viễn thông về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh, xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, phương thức chia sẻ, quyền và trách nhiệm của các bên, cơ chế bảo đảm kinh phí; nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông đã được đầu tư, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa quy định tại Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP.
- Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về viễn thông theo Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP gắn với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương; bảo đảm tính liên tục, ổn định trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
- Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ; tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và hoạt động đầu tư, kinh doanh dịch vụ viễn thông đảm bảo kế thừa quy định tại Nghị định số 15/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP.
- Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về viễn thông với các quy định mới về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước và quy hoạch; kịp thời điều chỉnh các quy định không còn phù hợp, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông. 
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định
- Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng số, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật Viễn thông và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
- Bám sát phạm vi, nội dung được Luật Viễn thông và các luật sửa đổi, bổ sung giao Chính phủ quy định chi tiết; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi của các quy định, tập trung vào những nội dung cần thiết, không làm thay đổi các quy định đang được thực hiện ổn định, hiệu quả.
- Kế thừa, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh tại Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định mới tại Điều 47 Luật Viễn thông, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, sử dụng hiệu quả nguồn lực hạ tầng đã được đầu tư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với doanh nghiệp.
- Kế thừa các quy định về phân cấp, phân quyền tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP của Chính phủ để quy định thống nhất, ổn định trong Nghị định số 163/2024/NĐ-CP; bảo đảm phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn trách nhiệm tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất về viễn thông trên phạm vi cả nước.
- Kế thừa các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Nghị định số 15/2026/NĐ-CP, Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP và cơ chế đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử, hạn chế yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước, góp phần giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.
- Bảo đảm tính kế thừa, ổn định và liên tục của hệ thống pháp luật về viễn thông; đồng thời cập nhật các quy định mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức bộ máy và quy hoạch, phù hợp với mô hình tổ chức và yêu cầu quản lý trong tình hình mới; không làm phát sinh thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện việc xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, gồm:
1. Phối hợp với Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn.
2. Xây dựng Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định tại Quyết định số 3933/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ và ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông.
3. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Viễn thông tại Quyết định số 4132/QĐ-BKHCN ngày 15/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
4. Xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định và tổ chức lấy ý kiến của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đối tượng chịu tác động của dự thảo Nghị định (công văn số …)
5. Thực hiện đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày …
6. Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định tại công văn số … . Ngày …, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số …. .
7. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số … Bộ Tư pháp đã có văn bản số … tham gia ý kiến về nội dung tiếp thu, giải trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
8. Đến nay, dự thảo Nghị định đã hoàn chỉnh, đủ điều kiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Dự thảo Nghị định không sửa đổi, bổ sung nội dung về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, theo đó chỉ tập trung sửa đổi về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm xử lý được các nội dung đã được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan đã được ban hành và sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/3/2027. 
2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 28 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1 đến Điều 24: Sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ một số nội dung của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP.
Điều 25: Bãi bỏ một số nội dung tại Nghị định số 15/2026/NĐ-CP đã sửa đổi quy định của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP.
Điều 26: Điều khoản chuyển tiếp.
Điều 27 và Điều 28: Điều khoản thi hành.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
3.1. Cơ chế, chính sách chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh
Dự thảo Nghị định bổ sung Điều 81a vào sau Điều 81 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP nhằm quy định chi tiết Điều 47 Luật Viễn thông đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 20/2026/QH16, trên cơ sở kế thừa cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP.
Theo đó, quy định về cơ sở hạ tầng được chia sẻ, gồm hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và tuyến, sợi cáp quang; cơ quan, tổ chức trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được sử dụng chung; nguyên tắc chia sẻ, quyền và trách nhiệm của các bên, thẩm quyền và phương thức thực hiện. Cơ quan, tổ chức trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được sử dụng miễn phí hạ tầng thuộc phạm vi điều chỉnh để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật; trường hợp kết hợp với hoạt động kinh doanh, cơ chế miễn phí chỉ áp dụng đối với phần trực tiếp phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Dự thảo còn quy định cơ chế hạch toán chi phí khấu hao, bảo trì, bảo dưỡng phát sinh từ hoạt động chia sẻ; xử lý chi phí khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp và người quản lý; cơ chế bố trí kinh phí nâng cấp, nâng công suất, đầu tư xây dựng mới, bổ sung vốn nhà nước và trách nhiệm hỗ trợ phục hồi, sửa chữa hạ tầng bị ảnh hưởng trong quá trình sử dụng chung.
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, đối với cơ chế hạch toán và xử lý tài chính khi doanh nghiệp viễn thông do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cho sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hiện có 02 phương án quy định tại điểm a và điểm b khoản 7 Điều 81a, cụ thể như sau:
Phương án 01: Kế thừa cơ chế tại Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP. Theo đó, tại điểm a, chi phí được phân bổ cho cơ sở hạ tầng viễn thông dùng chung gồm khấu hao tài sản cố định và chi phí bảo trì, bảo dưỡng; các chi phí này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế, trừ trường hợp hạ tầng là tài sản công không tính vào thành phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Tại điểm b, doanh nghiệp được loại trừ các chi phí phát sinh từ việc cho sử dụng chung hạ tầng trong đánh giá, xếp loại doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên.
Phương án 02: Điều chỉnh cơ chế theo hướng tại điểm a, cho phép tính các chi phí phát sinh từ việc cho sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế, không giới hạn ở chi phí khấu hao và bảo trì, bảo dưỡng. Tại điểm b, cho phép doanh nghiệp sở hữu hạ tầng dùng chung tính bổ sung doanh thu phát sinh từ việc cho sử dụng chung hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh khi xác định các chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, đơn giá tiền lương, tiền lương, thù lao và đánh giá, xếp loại; giao Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, chứng từ và cách xác định doanh thu phát sinh.
Cơ sở đề xuất Phương án 02 là việc cho sử dụng chung hạ tầng có thể phát sinh nhiều khoản chi phí ngoài khấu hao, bảo trì, bảo dưỡng như nhân công và dịch vụ mua ngoài; đồng thời có thể ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, tiền lương, thù lao và quyền lợi của người lao động. Việc phân bổ, bóc tách riêng chi phí cho phần hạ tầng sử dụng chung trên nhiều địa bàn cũng gặp khó khăn trong thực tiễn. Ngoài ra, các chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và chỉ tiêu tính đơn giá tiền lương để xác định tiền lương, thù lao thực hiện đều chịu ảnh hưởng của chỉ tiêu doanh thu phát sinh. Nếu không tính bổ sung doanh thu phát sinh cho doanh nghiệp sở hữu hạ tầng viễn thông dùng chung thì có thể ảnh hưởng đến các chỉ tiêu xác định mức tiền lương, thù lao, trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, không bảo đảm nguyên tắc việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải trên cơ sở bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cho sử dụng chung. 
Tuy nhiên, phương án này cần được tiếp tục rà soát, xem xét kỹ về cách xác định doanh thu bổ sung, sự phù hợp với quy định của pháp luật về thuế, quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và khả năng tổ chức thực hiện.
3.2. Điều chỉnh phạm vi thiết lập mạng viễn thông theo đơn vị hành chính cấp tỉnh
Dự thảo sửa đổi Điều 31 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP để phù hợp với việc giảm số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo phương án tại báo cáo nội dung sửa đổi, ngưỡng phân loại 30 tỉnh, thành phố được thay bằng ngưỡng 17 tỉnh, thành phố.
Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm sự tương thích giữa phạm vi thiết lập mạng, điều kiện kinh doanh, điều kiện về vốn và quy mô triển khai mạng viễn thông; đồng thời có quy định chuyển tiếp đối với giấy phép đã cấp để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.
3.3. Phân cấp, phân quyền và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
- Về phân cấp, phân quyền, dự thảo sửa đổi Điều 13 về thông báo ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông; Điều 14 về giải quyết tranh chấp; các Điều 35 đến 39 về cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; các Điều 44, 45 về đăng ký, thông báo cung cấp dịch vụ viễn thông; Điều 48 về thu hồi giấy phép. Theo đó, xác định thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) đối với từng nhiệm vụ, đồng thời quy định trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin để bảo đảm quản lý thống nhất.
Đối với giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, dự thảo quy định việc gửi bản sao cho Bộ Công an để phối hợp bảo đảm an ninh thông tin và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Viễn thông) để phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thông.
- Về đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự thảo sửa đổi các quy định về thành phần hồ sơ, trình tự, thời hạn giải quyết, phương thức tiếp nhận và trả kết quả; giảm yêu cầu nộp lại giấy tờ, thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu; tăng cường thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, dự thảo thay thế Phụ lục kèm theo Nghị định số 163/2024/NĐ-CP và dự kiến bãi bỏ Chương V Nghị định số 15/2026/NĐ-CP để bảo đảm áp dụng thống nhất.
3.4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phù hợp với pháp luật về quy hoạch
Dự thảo sửa đổi quy định tại Chương V, trong đó có Điều 61, Điều 63 và Điều 80 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP, để phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2025 và quy định về phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong quy hoạch tỉnh, thay cho cách thức quy hoạch riêng trước đây.
Qua rà soát, dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa các quy định hiện hành tại Nghị định số 163/2024/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với quy định mới của pháp luật về quy hoạch, cụ thể:
Thứ nhất, kế thừa các quy định về nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, đồng thời điều chỉnh thành nội dung phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong quy hoạch tỉnh. Việc tiếp tục quy định cụ thể các nội dung này nhằm tạo cơ sở pháp lý để các địa phương xây dựng, tích hợp phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu phát triển hạ tầng viễn thông tại địa phương.
Thứ hai, tiếp tục kế thừa quy định về việc cơ quan chuyên môn về viễn thông tại địa phương phê duyệt kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp viễn thông đang có tại Nghị định số 163/2024/NĐ-CP. Quy định này nhằm bảo đảm việc triển khai xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của doanh nghiệp phù hợp với phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong quy hoạch tỉnh như quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Viễn thông; đồng thời tạo cơ sở để địa phương quản lý, điều phối việc phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn, bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực đầu tư và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai hạ tầng sau khi đã được địa phương phê duyệt.
3.5. Sửa đổi, bổ sung các quy định khác bảo đảm thống nhất, đồng bộ
Dự thảo sửa đổi Điều 15 về bảo đảm an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và pháp luật về an ninh mạng; cập nhật tên gọi Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan theo mô hình tổ chức bộ máy mới.
Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi quy định về trách nhiệm phối hợp, điều khoản chuyển tiếp, xử lý giấy phép đã cấp; bãi bỏ, thay thế các quy định, cụm từ, biểu mẫu, phụ lục không còn phù hợp, bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong tổ chức thi hành.
3.6. Về hiệu lực thi hành
Dự thảo Nghị định xác định hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2027 để bảo đảm phù hợp với Luật số 20/2026/QH16 và không bị khoảng trống pháp lý khi các nghị định, nghị quyết của Chính phủ hết hạn kể từ ngày 01/3/2027.
3.7. Về điều khoản chuyển tiếp
Dự thảo Nghị định quy định việc xử lý các giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đã cấp trước khi Nghị định có hiệu lực, đặc biệt là các trường hợp thay đổi phạm vi thiết lập mạng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhằm bảo đảm quyền lợi và tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp viễn thông. Đồng thời, quy định quyền được tiếp tục kinh doanh theo giấy phép đã được cấp, trách nhiệm thực hiện thông báo phạm vi triển khai mới và nguyên tắc xử lý đối với các hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trước ngày Nghị định có hiệu lực.
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V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ)
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thi hành Nghị định
Kinh phí tổ chức thi hành Nghị định được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
Nghị định chủ yếu quy định việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và chỉnh lý một số quy định để bảo đảm thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Do đó, việc thi hành Nghị định không làm phát sinh thêm nhiệm vụ chi mới ngoài dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã được cấp có thẩm quyền giao.
Kinh phí xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định, nếu có; kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kinh phí tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; kinh phí thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị định được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ chi cụ thể, việc lập, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đối với kinh phí thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính theo cấp ngân sách hiện hành, sau khi Nghị định được ban hành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo cơ chế phân cấp ngân sách đang áp dụng; không làm tăng chi ngân sách nhà nước ngoài dự toán đã được cấp có thâm quyền phê duyệt.
 Do vậy, việc bảo đảm nguồn lực, điều kiện cho việc thi hành Nghị định là hoàn toàn khả thi.
2. Các điều kiện bảo đảm thi hành Nghị định
Nghị định sau khi được ban hành không làm phát sinh thêm tổ chức, bộ máy, biên chế mới. Việc tổ chức thi hành Nghị định được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hiện có của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Nguồn nhân lực thực hiện Nghị định được bố trí trong tổng biên chế hiện có của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Dự thảo Nghị định chỉ điều chỉnh phương thức tổ chức thực hiện theo hướng tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; không đặt ra yêu cầu thành lập tổ chức mới, tăng đầu mối trung gian hoặc bổ sung biên chế để thi hành.
Đối với các thủ tục hành chính được phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa, cơ quan, đơn vị được giao thực hiện tiếp tục sử dụng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và điều kiện bảo đảm hiện có. Trường hợp cần tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ hoặc điều chỉnh quy trình nội bộ để triển khai các quy định mới, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện trong phạm vi nguồn lực hiện có, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.
Về điều kiện kỹ thuật, dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước nhằm giảm giấy tờ, thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai các nội dung này được thực hiện trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có và lộ trình chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ, không làm phát sinh yêu cầu đầu tư mới ngoài kế hoạch, dự toán đã được phê duyệt.
- Như vậy, nguồn kinh phí, nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm hiện có cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi hành Nghị định sau khi được ban hành.
3. Thời gian trình ban hành
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất, dự kiến trình Chính phủ ban hành Nghị định trước ngày 01/3/2027 để bảo đảm có hiệu lực đồng thời cùng Luật số 20/2026/QH16 và các Nghị định, Nghị quyết hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2027.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông. Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Tài liệu trình kèm theo:
(1) Dự thảo Nghị định;
(2) Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo Nghị định với quy định pháp luật hiện hành;
(3) Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định;
(4) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan; 
(5) Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp;
(6) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;
(7) Ý kiến của Bộ Tư pháp đối với nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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